
1 TA0030 SV7907757 Dương Chí Công 17/4/1983

2 TA0031 SV7907758 Đỗ Mạnh Cường 18/12/1998

3 TA0032 SV7907759 Nguyễn Viết Hải Đăng 20/11/1999

4 TA0033 SV7907760 Nguyễn Tất Đạt 17/3/1999

5 TA0034 SV7907761 Vũ Đức Đạt 8/9/2000

6 TA0035 SV7907762 Hồ Sỹ Định 16/6/1998

7 TA0036 SV7907763 Lê Tiến Đoàn 16/10/2000

8 TA0037 SV7907764 Nguyễn Văn Đoàn 3/3/1999

9 TA0038 SV7907765 Đặng Tiến Đông 01/09/2000

10 TA0039 SV7907766 Lê Trung Đông 8/11/1999

11 TA0040 SV7907767 Nguyễn Thành Dư 07/02/2000

12 TA0041 SV7907768 Đàm Trung Đức 28/6/1999

13 TA0042 SV7907769 Đặng Trần Đức 14/9/1999

14 TA0043 SV7907770 Hoàng Trọng Dũng 11/11/2000

15 TA0044 SV7907771 Nguyễn Việt Dũng 19/1/2001

16 TA0045 SV7907772 Vũ Tiến Dũng 17/8/2000

17 TA0046 SV7907773 Đinh Quang Dương 20/8/1999

18 TA0047 SV7907774 Đoàn Hải Dương 29/1/1999

19 TA0048 SV7907775 Hoàng Đại Dương 2/11/2001

20 TA0049 SV7907776 Lê Ngọc Dương 25/4/2000

21 TA0050 SV7907777 Lưu Thùy Dương 3/12/2000
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22 TA0051 SV7907778 Trần Đình Dương 20/10/2000

23 TA0052 SV7907779 Đặng Văn Duy 13/8/1999

24 TA0053 SV7907780 Trần Đăng Duy 22/9/2000

25 TA0054 SV7907781 Hoàng Thị Mỹ Duyên 20/9/2000

26 TA0055 SV7907782 Nguyễn Đăng Giang 31/8/2000

27 TA0056 SV7907783 Phan Thị Hương Giang 28/9/2000

28 TA0057 SV7907784 Vũ Trường Giang 1/1/2000

29 TA0058 SV7907785 Trần Thái Hà 11/7/1980

30 TA0059 SV7907786 Nông Thanh Hải 19/10/1999

31 TA0060 SV7907787 Tạ Trọng Hải 06/07/2000

32 TA0061 SV7907788 Ngô Thị Thúy Hằng 10/5/2000

33 TA0062 SV7907789 Đặng Thị Hằng 4/3/2000

34 TA0063 SV7907790 Đào Lý Hằng 21/9/2000

35 TA0064 SV7907791 Nguyễn Thị Hằng 13/11/2000

(ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên)
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